
PHỤ LỤC 10. DANH MỤC CHUẨN HÓA 

TTHC NỘI BỘ CỦA NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG 

(112 TTHC) 

(Kèm theo Quyết định số:             /QĐ-UBND ngày         tháng        năm 2025 của UBND 

tỉnh Hà Giang) 

 

 I.  TTHC CẤP TỈNH (96 TTHC) 

TT 
Mã số 

TTHC 
Tên TTHC 

Nội dung TTHC được quy 

định tại các Quyết định 

(1)  (2) (3) 

  Lĩnh vực: Bảo vệ thực vật  

1  
Công bố dịch hại thực vật thuộc thẩm quyền 

của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

Quyết định số 998/QĐ-UBND 

ngày 13/8/2024 của UBND tỉnh 

2  
Công bố hết dịch hại thực vật thuộc thẩm 

quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

Quyết định số 998/QĐ-UBND 

ngày 13/8/2024 của UBND tỉnh 

  Lĩnh vực: Chăn nuôi  

3  

Quyết định khu vực thuộc nội thành của thành 

phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được 

phép chăn nuôi, quyết định vùng nuôi chim 

yến 

Quyết định số 998/QĐ-UBND 

ngày 13/8/2024 của UBND tỉnh 

4  Quyết định mật độ chăn nuôi của địa phương 
Quyết định số 998/QĐ-UBND 

ngày 13/8/2024 của UBND tỉnh 

5  
Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ 

dẫn địa lý Hà Giang của sản phẩm thịt bò 

Quyết định số 790/QĐ-UBND 

ngày 27/6/2024 

 

6  
Cấp, cấp gia hạn quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý 

Hà Giang cho sản phẩm thịt bò 

Quyết định số 790/QĐ-UBND 

ngày 27/6/2024 

7  

Cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Hà Giang 

cho sản phẩm thịt bò (trong trường hợp đề 

nghị sửa đổi, cấp lại quyền sử dụng chỉ dẫn 

địa lý khi cần thay đổi nội dung, bị mất, thất 

lạc) 

Quyết định số 790/QĐ-UBND 

ngày 27/6/2024 

  
Lĩnh vực: Khoa học, Công nghệ và Môi 

trường 

Quyết định số 998/QĐ-UBND 

ngày 13/8/2024 của UBND tỉnh 

8  
Phê duyệt điều chỉnh chương trình khuyến 

nông địa phương 

Quyết định số 998/QĐ-UBND 

ngày 13/8/2024 của UBND tỉnh 

  
Lĩnh vực: Kinh tế hợp tác và Phát triển 

nông thôn 
 

9  

Phê duyệt kế hoạch triển khai dự án phát triển 

ngành nghề nông thôn từ nguồn vốn ngân 

sách địa phương 

Quyết định số 998/QĐ-UBND 

ngày 13/8/2024 của UBND tỉnh 

10  
Công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng 

nghề truyền thống 

Quyết định số 1424/QĐ-UBND 

ngày 23/10/2024 



11  
Thu hồi bằng công nhận nghề truyền thống, 

làng nghề, làng nghề truyền thống 

Quyết định số 1424/QĐ-UBND 

ngày 23/10/2024 

12  
Quyết định công nhận kết quả đánh giá, cấp 

Giấy chứng nhận sản phẩm đạt 4 sao OCOP 

Quyết định số 1424/QĐ-UBND 

ngày 23/10/2024 

13  
Đề nghị đánh giá, phân hạng, công nhận sản 

phẩm OCOP cấp quốc gia 

Quyết định số 1424/QĐ-UBND 

ngày 23/10/2024 

  Lĩnh vực: Lâm nghiệp  

14  
Thành lập khu rừng đặc dụng thuộc thẩm 

quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

Quyết định số 998/QĐ-UBND 

ngày 13/8/2024 của UBND tỉnh 

15  
Thành lập khu rừng phòng hộ nằm trên địa 

bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

Quyết định số 998/QĐ-UBND 

ngày 13/8/2024 của UBND tỉnh 

16  

Quyết định đóng hoặc mở cửa rừng tự nhiên 

thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh 

Quyết định số 998/QĐ-UBND 

ngày 13/8/2024 của UBND tỉnh 

17  
Chuyển loại rừng đối với khu rừng do Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập 

Quyết định số 1529/QĐ-UBND 

ngày 08/11/2024 

18  

Lập, triển khai kế hoạch thực hiện Chương 

trình 809, Tiểu dự án 1 thuộc phạm vi quản lý 

của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

Quyết định số 211/QĐ-UBND 

ngày 18/02/2025 

19  

Xây dựng phương án quản lý rừng bền vững 

và cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh 

Quyết định số 211/QĐ-UBND 

ngày 18/02/2025 

20  
Hỗ trợ trồng cây phân tán thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

Quyết định số 211/QĐ-UBND 

ngày 18/02/2025 

  Lĩnh vực Thủy sản  

21  

Phê duyệt, điều chỉnh kế hoạch quan trắc, 

cảnh báo môi trường nuôi trồng thủy sản của 

địa phương 

Quyết định số 998/QĐ-UBND 

ngày 13/8/2024 của UBND tỉnh 

22  
Cấp, cấp gia hạn quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý 

Hà Giang cho sản phẩm cá Bỗng 

Quyết định số 790/QĐ-UBND 

ngày 27/6/2024 

 

23  

Cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Hà Giang 

cho sản phẩm cá Bỗng (trong trường hợp đề 

nghị sửa đổi, cấp lại quyền sử dụng chỉ dẫn 

địa lý khi cần thay đổi nội dung, bị mất, thất 

lạc) 

Quyết định số 790/QĐ-UBND 

ngày 27/6/2024 

 

24  
Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ 

dẫn địa lý Hà Giang của sản phẩm cá Bỗng 

Quyết định số 790/QĐ-UBND 

ngày 27/6/2024 

 

  Lĩnh vực: Thú y  

25  
Công bố dịch bệnh động vật trên cạn xảy ra 

từ 02 huyện trở lên trong phạm vi tỉnh 

Quyết định số 998/QĐ-UBND 

ngày 13/8/2024 của UBND tỉnh 



26  
Công bố hết dịch bệnh động vật trên cạn xảy 

ra từ 02 huyện trở lên trong phạm vi tỉnh 

Quyết định số 998/QĐ-UBND 

ngày 13/8/2024 của UBND tỉnh 

27  Công bố dịch bệnh động vật thủy sản 
Quyết định số 998/QĐ-UBND 

ngày 13/8/2024 của UBND tỉnh 

28  
Công bố vùng dịch bệnh động vật trên cạn bị 

uy hiếp 

Quyết định số 998/QĐ-UBND 

ngày 13/8/2024 của UBND tỉnh 

29  Công bố hết dịch bệnh động vật thủy sản 
Quyết định số 998/QĐ-UBND 

ngày 13/8/2024 của UBND tỉnh 

30  

Quyết định việc hỗ trợ kinh phí, vật tư và 

nguồn lực phòng, chống dịch bệnh động vật 

trên cạn vượt quá khả năng của địa phương 

Quyết định số 998/QĐ-UBND 

ngày 13/8/2024 của UBND tỉnh 

31  
Phê duyệt kế hoạch phòng, chống dịch bệnh 

động vật thủy sản 

Quyết định số 998/QĐ-UBND 

ngày 13/8/2024 của UBND tỉnh 

  Lĩnh vực: Trồng trọt  

32  
Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất 

trồng lúa trên phạm vi toàn tỉnh 

Quyết định số 998/QĐ-UBND 

ngày 13/8/2024 của UBND tỉnh 

33  

Ban hành Danh mục loài cây trồng thuộc các 

loại cây lâu năm được chứng nhận quyền sở 

hữu trên địa bàn tỉnh 

Quyết định số 998/QĐ-UBND 

ngày 13/8/2024 của UBND tỉnh 

34  
Lập kế hoạch, đề án phát triển vùng sản xuất 

hàng hóa tập trung 

Quyết định số 998/QĐ-UBND 

ngày 13/8/2024 của UBND tỉnh 

35  

Xác định, công bố vùng sản xuất trên vùng đất 

dốc, đất trũng, đất phèn, đất mặn, đất cát ven 

biển và đất có nguy cơ sa mạc hóa, hoang mạc 

hóa 

Quyết định số 998/QĐ-UBND 

ngày 13/8/2024 của UBND tỉnh 

36  

Ban hành Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây 

trồng, vật nuôi trên đất trồng lúa phạm vi toàn 

tỉnh 

Quyết định số 211/QĐ-UBND 

ngày 18/02/2025 

  Lĩnh vực: Kiểm lâm  

37  

Phê duyệt hoặc điều chỉnh kế hoạch giao 

rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử 

dụng rừng sang mục đích khác 

Quyết định số 1529/QĐ-UBND 

ngày 08/11/2024 

38  
Quyết định cho thuê rừng đối với trường hợp 

thuê rừng là tổ chức 

Quyết định số 1529/QĐ-UBND 

ngày 08/11/2024 

39  

Quyết định thu hồi rừng đối với trường hợp 

chủ rừng là tổ chức sử dụng rừng không đúng 

mục đích, cố ý không thực hiện nghĩa vụ với 

Nhà nước hoặc vi phạm nghiêm trọng quy 

định của pháp luật về lâm nghiệp; không tiến 

hành hoạt động bảo vệ và phát triển rừng sau 

12 tháng liên tục kể từ ngày được giao, được 

thuê rừng, trừ trường hợp bất khả kháng được 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận; 

rừng được giao, được thuê không đúng thẩm 

quyền hoặc không đúng đối tượng 

Quyết định số 1529/QĐ-UBND 

ngày 08/11/2024 



40  

Quyết định thu hồi rừng đối với trường hợp 

chủ rừng là tổ chức được Nhà nước giao, cho 

thuê khi hết hạn mà không được gia hạn 

Quyết định số 1529/QĐ-UBND 

ngày 08/11/2024 

  
Lĩnh vực: Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn 
 

41  
Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên 

chức hạng III ngành Nông nghiệp - PTNT 

Quyết định số 1537/QĐ-UBND 

ngày 12/11/2024 

42  
Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên 

chức hạng III ngành Nông nghiệp - PTNT 

Quyết định số 1537/QĐ-UBND 

ngày 12/11/2024 

  Lĩnh vực: Nông thôn mới  

43  

Công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới; xã 

đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; xã đạt 

chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (xã 

NTM/NTM nâng cao/NTM kiểu mẫu) 

Quyết định số 790/QĐ-UBND 

ngày 27/6/2024 

44  

Thu hồi Quyết định công nhận xã đạt chuẩn 

nông thôn mới; xã nông thôn mới nâng cao; 

xã nông thôn mới kiểu mẫu 

Quyết định số 790/QĐ-UBND 

ngày 27/6/2024 

  Lĩnh vực: Giảm nghèo  

45  Xác định huyện nghèo giai đoạn 2021-2025 
Quyết định số 980/QĐ-UBND 

ngày 07/8/2024 

46  
Xác định huyện thoát nghèo giai đoạn 2021-

2025 

Quyết định số 980/QĐ-UBND 

ngày 07/8/2024 

  Lĩnh vực: Tài nguyên nước  

47  

Xây dựng các chương trình nghiên cứu khoa 

học, phát triển công nghệ phục vụ quản lý, 

bảo vệ, điều hòa, phân phối, phục hồi, phát 

triển, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, 

phòng, chống và khắc phục tác hại do nước 

gây ra. 

Quyết định số 1528/QĐ-UBND 

ngày 08/11/2024 

48  

Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện điều tra 

cơ bản tài nguyên nước trên địa bàn thuộc 

phạm vi quản lý. 

Quyết định số 1528/QĐ-UBND 

ngày 08/11/2024 

49  

Lập, công bố, điều chỉnh danh mục nguồn 

nước phải lập hành lang bảo vệ nguồn nước; 

phê duyệt, điều chỉnh phạm vi hành lang bảo 

vệ nguồn nước, kế hoạch, phương án cắm 

mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước. 

Quyết định số 1528/QĐ-UBND 

ngày 08/11/2024 

50  
Quyết định công bố dòng chảy tối thiểu trên 

sông, suối nội tỉnh. 

Quyết định số 1528/QĐ-UBND 

ngày 08/11/2024 

51  Ban hành kế hoạch bảo vệ nước dưới đất. 
Quyết định số 1528/QĐ-UBND 

ngày 08/11/2024 

52  
Công bố, điều chỉnh danh mục vùng cấm, 

vùng hạn chế khai thác nước dưới đất 

Quyết định số 1528/QĐ-UBND 

ngày 08/11/2024 



53  

Quyết định đưa ra khỏi danh mục vùng cấm, 

vùng hạn chế khai thác nước dưới đất khi 

nguồn nước dưới đất đã phục hồi. 

Quyết định số 1528/QĐ-UBND 

ngày 08/11/2024 

54  
Lập kế hoạch khai thác, sử dụng tài nguyên 

nước phù hợp với kịch bản nguồn nước. 

Quyết định số 1528/QĐ-UBND 

ngày 08/11/2024 

55  

Lập danh mục các đập, hồ chứa trên sông, 

suối thuộc địa bàn quản lý phải xây dựng quy 

chế phối hợp vận hành. 

Quyết định số 1528/QĐ-UBND 

ngày 08/11/2024 

56  
Phê duyệt, điều chỉnh chức năng nguồn nước 

mặt nội tỉnh 

Quyết định số 1789/QĐ-UBND 

ngày 24/12/2024 

57  
Lập Danh mục nguồn nước phải lập hành lang 

bảo vệ nguồn nước 

Quyết định số 1789/QĐ-UBND 

ngày 24/12/2024 

58  

Điều chỉnh Danh mục nguồn nước phải lập 

hành lang bảo vệ nguồn nước hoặc Điều chỉnh 

phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước 

Quyết định số 1789/QĐ-UBND 

ngày 24/12/2024 

59  
Phê duyệt, công bố dòng chảy tối thiểu trên 

sông, suối nội tỉnh 

Quyết định số 1789/QĐ-UBND 

ngày 24/12/2024 

60  
Điều chỉnh dòng chảy tối thiểu trên sông, suối 

nội tỉnh 

Quyết định số 1789/QĐ-UBND 

ngày 24/12/2024 

61  

Phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy 

nước sinh hoạt đối với công trình nằm trên địa 

bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

Quyết định số 1789/QĐ-UBND 

ngày 24/12/2024 

62  Phê duyệt kế hoạch bảo vệ nước dưới đất 
Quyết định số 1789/QĐ-UBND 

ngày 24/12/2024 

63  Điều chỉnh kế hoạch bảo vệ nước dưới đất 
Quyết định số 1789/QĐ-UBND 

ngày 24/12/2024 

64  
Phê duyệt, điều chỉnh Danh mục vùng cấm, 

vùng hạn chế khai thác nước dưới đất 

Quyết định số 1789/QĐ-UBND 

ngày 24/12/2024 

65  

Lập danh mục các đập, hồ chứa trên sông, 

suối phải xây dựng quy chế phối hợp vận hành 

thuộc địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương 

Quyết định số 1789/QĐ-UBND 

ngày 24/12/2024 

66  

Lập danh mục các đập, hồ chứa trên sông, 

suối phải xây dựng quy chế phối hợp vận hành 

thuộc phạm vi từ hai tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương trở lên 

Quyết định số 1789/QĐ-UBND 

ngày 24/12/2024 

67  

Phê duyệt quy chế phối hợp vận hành giữa các 

đập, hồ chứa trên sông, suối thuộc địa bàn 01 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

Quyết định số 1789/QĐ-UBND 

ngày 24/12/2024 

68  

Phê duyệt quy chế phối hợp vận hành giữa các 

đập, hồ chứa trên sông, suối thuộc phạm vi từ 

hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở 

lên 

Quyết định số 1789/QĐ-UBND 

ngày 24/12/2024 

69  
Lập danh mục hồ, ao, đầm, phá nội tỉnh không 

được san lấp 

Quyết định số 1789/QĐ-UBND 

ngày 24/12/2024 



70  
Điều chỉnh danh mục hồ, ao, đầm, phá nội 

tỉnh không được san lấp 

Quyết định số 1789/QĐ-UBND 

ngày 24/12/2024 

  Lĩnh vực: Đất đai  

71  
Thẩm định, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 

hàng năm cấp huyện. 

Quyết định số 1528/QĐ-UBND 

ngày 08/11/2024 

72  
Thẩm định, phê duyệt quy hoạch, điều chỉnh 

quy hoạch sử dụng đất cấp huyện 

Quyết định số 1528/QĐ-UBND 

ngày 08/11/2024 

73  

Xây dựng phương án xử lý, cải tạo và phục 

hồi môi trường đối với khu vực ô nhiễm môi 

trường đất do lịch sử để lại hoặc không xác 

định được tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm trên 

địa bàn. 

Quyết định số 1528/QĐ-UBND 

ngày 08/11/2024 

74  

Ban hành quyết định về xác định vị trí, ranh 

giới của vùng bảo vệ nghiêm ngặt, vùng hạn 

chế phát thải trên địa bàn quản lý 

Quyết định số 1528/QĐ-UBND 

ngày 08/11/2024 

75  

Phê duyệt kế hoạch chuyển đổi ngành nghề 

không khuyến khích phát triển tại làng nghề, 

di dời cơ sở, hộ gia đình sản xuất ra khỏi làng 

nghề. 

Quyết định số 1528/QĐ-UBND 

ngày 08/11/2024 

76  

Trình tự, thủ tục lập, điều chỉnh, thẩm định, 

quyết định, phê duyệt quy hoạch sử dụng đất 

cấp tỉnh 

Quyết định số 395/QĐ-

BTNMT ngày 11/02/2025 

77  

Trình tự, thủ tục lập, điều chỉnh, thẩm định, 

quyết định, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 

của thành phố trực thuộc trung ương 

Quyết định số 395/QĐ-

BTNMT ngày 11/02/2025 

  Lĩnh vực: Môi trường  

78  

Trình ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch 

chuyển đổi, loại bỏ phương tiện giao thông sử 

dụng nhiên liệu hóa thạch, phương tiện giao 

thông gây ô nhiễm môi trường sau khi được 

ban hành. 

Quyết định số 1528/QĐ-UBND 

ngày 08/11/2024 

79  
Phê duyệt đề án chi trả dịch vụ hệ sinh thái tự 

nhiên cấp tỉnh. 

Quyết định số 1528/QĐ-UBND 

ngày 08/11/2024 

80  

Phê duyệt đề án chi trả dịch vụ hệ sinh thái tự 

nhiên cấp tỉnh. 

Phê duyệt kế hoạch quản lý chất lượng môi 

trường không khí cấp tỉnh. 

Quyết định số 1528/QĐ-UBND 

ngày 08/11/2024 

81  

Lộ trình thực hiện chuyển đổi loại hình sản 

xuất, kinh doanh, dịch vụ, đổi mới công nghệ, 

thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường 

khác đối với cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, 

dịch vụ đang hoạt động trong vùng bảo vệ 

nghiêm ngặt và vùng hạn chế phát thải đã 

được xác định trên địa bàn quản lý. 

Quyết định số 1528/QĐ-UBND 

ngày 08/11/2024 

82  
Phê duyệt kế hoạch điều tra, thu thập, cập nhật 

thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường và 

Quyết định số 1528/QĐ-UBND 

ngày 08/11/2024 



thu thập, cập nhật thông tin mô tả về thông 

tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường. 

83  

Xây dựng phương án xử lý, cải tạo và phục 

hồi môi trường đối với khu vực ô nhiễm môi 

trường đất do lịch sử để lại hoặc không xác 

định được tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm trên 

địa bàn. 

Quyết định số 1528/QĐ-UBND 

ngày 08/11/2024 

84  

Ban hành quyết định về xác định vị trí, ranh 

giới của vùng bảo vệ nghiêm ngặt, vùng hạn 

chế phát thải trên địa bàn quản lý đã được xác 

định trong quy hoạch tỉnh trong kỳ quy hoạch. 

Quyết định số 1528/QĐ-UBND 

ngày 08/11/2024 

85  

Lập danh mục các cụm công nghiệp không có 

hệ thống thu gom, thoát nước và xử lý nước 

thải tập trung trên địa bàn. 

Quyết định số 1528/QĐ-UBND 

ngày 08/11/2024 

86  
Phê duyệt kế hoạch hành động thực hiện kinh 

tế tuần hoàn cấp tỉnh. 

Quyết định số 1528/QĐ-UBND 

ngày 08/11/2024 

  Lĩnh vực: Khoáng sản  

87  

Lập dự toán chi ngân sách hỗ trợ để nâng cấp, 

cải tạo các hạng mục công trình cho địa 

phương nơi có khoáng sản được khai thác. 

Quyết định số 1528/QĐ-UBND 

ngày 08/11/2024 

88  
Phê duyệt Phương án bảo vệ khoáng sản chưa 

khai thác trên địa bàn địa phương. 

Quyết định số 1528/QĐ-UBND 

ngày 08/11/2024 

89  

Khoanh định khu vực cấm hoạt động khoáng 

sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng 

sản 

Quyết định số 1018/QĐ-UBND 

ngày 15/8/2024 

90  

Khoanh định khu vực không đấu giá quyền 

khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp 

phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

Quyết định số 1018/QĐ-UBND 

ngày 15/8/2024 

  
Lĩnh vưc: Đo đạc, bản đồ và thông tin địa 

lý 
 

91  
Phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán và thực 

hiện Di dời  mốc đo đạc. 

Quyết định số 1528/QĐ-UBND 

ngày 08/11/2024 

92  
Giao nộp, Lưu trữ thông tin, dữ liệu, sản phẩm 

đo đạc và bản đồ. 

Quyết định số 1528/QĐ-UBND 

ngày 08/11/2024 

93  
Tiêu huỷ thông tin, dữ liệu và sản phầm đo 

đạc và bản đồ 

Quyết định số 1528/QĐ-UBND 

ngày 08/11/2024 

94  

Thẩm định trích đo địa chính phục vụ cho 

công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất 

thực hiện dự án 

Quyết định số 896/QĐ-UBND 

ngày 19/7/2024 

  Lĩnh vực: Tài nguyên và Môi trường   

95  

Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên 

chức các chuyên ngành tài nguyên và môi 

trường hạng III và hạng IV 

Quyết định số 1537/QĐ-UBND 

ngày 12/11/2024 



96  

Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên 

chức các chuyên ngành tài nguyên và môi 

trường hạng II 

Quyết định số 1537/QĐ-UBND 

ngày 12/11/2024 

 

 II. TTHC CẤP HUYỆN (15 TTHC) 

TT 
Mã số 

TTHC 
Tên TTHC 

Nội dung TTHC được quy 

định tại các Quyết định 

(1)  (2) (3) 

  Lĩnh vực: Thú y  

1  
Công bố dịch bệnh động vật trên cạn xảy ra 

trong phạm vi huyện 

Quyết định số 998/QĐ-UBND 

ngày 13/8/2024 của UBND tỉnh 

2  
Công bố hết dịch bệnh động vật trên cạn xảy 

ra trong phạm vi huyện 

Quyết định số 998/QĐ-UBND 

ngày 13/8/2024 của UBND tỉnh 

3  

Quyết định việc hỗ trợ kinh phí, vật tư và 

nguồn lực phòng, chống dịch bệnh động vật 

trên cạn vượt quá khả năng của địa phương 

Quyết định số 998/QĐ-UBND 

ngày 13/8/2024 của UBND tỉnh 

  Lĩnh vực: Trồng trọt  

4  
Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên 

đất trồng lúa trên địa bàn huyện 

Quyết định số 998/QĐ-UBND 

ngày 13/8/2024 của UBND tỉnh 

5  

Ban hành Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây 

trồng, vật nuôi trên đất trồng lúa phạm vi 

toàn huyện 

Quyết định số 211/QĐ-UBND 

ngày 18/02/2025 

  Lĩnh vực: Kiểm lâm  

6  
Quyết định cho thuê rừng đối với trường 

hợp thuê rừng là hộ gia đình, cá nhân 

Quyết định số 1529/QĐ-UBND 

ngày 08/11/2024 

7  

Quyết định thu hồi rừng đối với trường hợp 

chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng 

dân cư sử dụng rừng không đúng mục đích, 

cố ý không thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước 

hoặc vi phạm nghiêm trọng quy định của 

pháp luật về lâm nghiệp; không tiến hành 

hoạt động bảo vệ và phát triển rừng sau 12 

tháng liên tục kể từ ngày được giao, được 

thuê rừng, trừ trường hợp bất khả kháng 

được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác 

nhận; rừng được giao, được thuê không 

đúng thẩm quyền hoặc không đúng đối 

tượng 

Quyết định số 1529/QĐ-UBND 

ngày 08/11/2024 

8  

Quyết định thu hồi rừng đối với trường hợp 

chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng 

dân cư được Nhà nước giao, cho thuê khi hết 

hạn mà không được gia hạn 

Quyết định số 1529/QĐ-UBND 

ngày 08/11/2024 

9  

Quyết định thu hồi rừng đối với trường hợp 

chủ rừng là cá nhân khi chết không có người 

thừa kế theo quy định của pháp luật 

Quyết định số 1529/QĐ-UBND 

ngày 08/11/2024 



  
Lĩnh vực: Kinh tế hợp tác và Phát triển 

nông thôn 
 

10  
Quyết định công nhận kết quả đánh giá, cấp 

Giấy chứng nhận sản phẩm đạt 3 sao OCOP 

Quyết định số 1424/QĐ-UBND 

ngày 23/10/2024 

  Lĩnh vực: Lâm nghiệp  

11  

Lập, triển khai kế hoạch thực hiện Tiểu dự 

án 1 thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân 

dân cấp huyện 

Quyết định số 211/QĐ-UBND 

ngày 18/02/2025 

  Lĩnh vực: Nông thôn mới  

12  Công nhận thôn đạt chuẩn nông thôn mới 
Quyết định số 790/QĐ-UBND 

ngày 27/6/2024 

  Lĩnh vực: Đất đai  

13  

Phê duyệt phương án bảo vệ môi trường cho 

làng nghề do UBND cấp xã trên địa bàn 

trình. 

Quyết định số 1528/QĐ-UBND 

ngày 08/11/2024 

14  

Trình tự, thủ tục lập, điều chỉnh, thẩm định, 

quyết định, phê duyệt quy hoạch sử dụng đất 

cấp huyện 

Quyết định số 395/QĐ-

BTNMT ngày 11/02/2025 

15  

Trình tự, thủ tục lập, điều chỉnh, thẩm định, 

quyết định, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 

hàng năm cấp huyện 

Quyết định số 395/QĐ-

BTNMT ngày 11/02/2025 

 

 III. TTHC CẤP XÃ (01 TTHC) 

TT 
Mã số 

TTHC 
Tên TTHC 

Nội dung TTHC được quy 

định tại các Quyết định 

(1)  (2) (3) 

  Lĩnh vực: Trồng trọt  

1  Ban hành Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây 

trồng, vật nuôi trên địa bàn xã 

Quyết định số 211/QĐ-UBND 

ngày 18/02/2025 

 

 * Ghi chú:  

 Nội dung TTHC lĩnh vực Bảo vệ thực vật, lĩnh vực Chăn nuôi, lĩnh vực Khoa 

học, Công nghệ và Môi trường, lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, 

lĩnh vực Lâm nghiệp, lĩnh vực Thủy sản, lĩnh vực Thú y, lĩnh vực Trồng trọt, lĩnh 

vực Kiểm lâm, lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, lĩnh vực Nông thôn mới 

tại các Quyết định công bố TTHC (Cơ quan thực hiện, cơ quan phối hợp, cơ quan 

có thẩm quyền, cơ quan tham gia vào quy trình giải quyết TTHC) có quy định Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định thành Sở Nông nghiệp và Môi trường; 

có quy định Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định thành Phòng Nông 

nghiệp và Môi trường. 



 Nội dung TTHC lĩnh vực Giảm nghèo tại các Quyết định công bố TTHC (Cơ 

quan thực hiện, cơ quan phối hợp, cơ quan có thẩm quyền, cơ quan tham gia vào 

quy trình giải quyết TTHC) có quy định Sở Lao động – TBXH quy định thành Sở 

Nông nghiệp và Môi trường. 

 Nội dung TTHC lĩnh vực Tài nguyên nước, lĩnh vực Đất đai, lĩnh vực Môi 

trường, lĩnh vực Khoáng sản, lĩnh vực Đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý, lĩnh vực 

Tài nguyên và Môi trường tại các Quyết định công bố TTHC (Cơ quan thực hiện, cơ 

quan phối hợp, cơ quan có thẩm quyền, cơ quan tham gia vào quy trình giải quyết 

TTHC) có quy định Sở Tài nguyên và Môi trường  quy định thành Sở Nông nghiệp 

và Môi trường; có quy định Phòng Tài nguyên và Môi trường quy định thành Phòng 

Nông nghiệp và Môi trường. 
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